
TIẾT 4A1 4A2 4A3 4A4 4A5 4A6

1 CC CC CC CC CC CC

2 TIẾNG ANH (L) TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC

3 TẬP ĐỌC TIẾNG ANH (L) TOÁN TIẾNG ANH (L) TOÁN TOÁN

4 TOÁN TOÁN TIẾNG ANH (L) TOÁN TIẾNG ANH (L) LỊCH SỬ

5 TIẾNG ANH (N) LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ LỊCH SỬ ĐẠO ĐỨC

6 LỊCH SỬ TIẾNG ANH (N) ĐẠO ĐỨC HDH ĐẠO ĐỨC HDH

7 HDH HDH HDH TIẾNG ANH (N) HDH THƯ VIỆN

8 TIN HỌC THỂ DỤC TIẾNG ANH (N) THƯ VIỆN ÂM NHẠC TIẾNG ANH (L)

1 TIẾNG ANH ( SKY) LTVC THỂ DỤC LTVC LTVC LTVC

2 LTVC TOÁN LTVC TIN HỌC TOÁN TOÁN

3 TOÁN KỂ CHUYỆN TIN HỌC TOÁN KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN

4 THỂ DỤC THƯ VIỆN TOÁN THÊ DỤC TIN HỌC TIẾNG ANH (L)

5 TIẾNG ANH (L) TIẾNG ANH (L) KỂ CHUYỆN KỂ CHUYỆN KHOA HỌC KHOA HỌC

6 KHOA HỌC KHOA HỌC KHOA HỌC TIẾNG ANH (L) HDH HĐNGCK

7 HDH ĐẠO ĐỨC HDH KHOA HỌC TIẾNG ANH (L) KĨ THUẬT

8 THỂ DỤC HDH TIẾNG ANH (SKY) HDH THỂ DỤC HDH

1 TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TẬP ĐỌC TIN HỌC TẬP ĐỌC

2 TOÁN TIN HỌC TOÁN THỂ DỤC TẬP ĐỌC TOÁN

3 TLV TOÁN TIẾNG ANH (L) TIN HỌC TOÁN THỂ DỤC

4 MĨ THUẬT TLV TLV TLV TLV TLV

5 KHOA HỌC KHOA HỌC KHOA HỌC TOÁN TIẾNG ANH (N) KHOA HỌC

6 HĐNGCK HĐNGCK HĐNGCK KHOA HỌC KHOA HỌC TIẾNG ANH (N)

7 ĐẠO ĐỨC HDH KĨ THUẬT HĐNGCK HĐNGCK HDH

8 HDH MĨ THUẬT HDH HDH HDH ÂM NHẠC

1 LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC LTVC

2 TOÁN TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG ANH (SKY) TOÁN

3 CHÍNH TẢ CHÍNH TẢ ÂM NHẠC CHÍNH TẢ TOÁN CHÍNH TẢ

4 KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC CHÍNH TẢ ĐẠO ĐỨC CHÍNH TẢ TIN HỌC

5 HDH HDH HDH HDH HDH HDH

6 ÂM NHẠC THỂ DỤC THƯ VIỆN MĨ THUẬT THỂ DỤC TIN HỌC

7 THƯ VIỆN TIN HỌC THỂ DỤC ÂM NHẠC MĨ THUẬT TIẾNG ANH (SKY)

1 TIN HỌC TLV TLV TLV TLV MĨ THUẬT

2 TLV TIẾNG ANH (SKY) TIN HỌC TOÁN TOÁN TLV

3 TOÁN TOÁN TOÁN TIẾNG ANH (SKY) ĐỊA THỂ DỤC

4 ĐỊA ĐỊA ĐỊA ĐỊA KĨ THUẬT TOÁN

5 KĨ THUẬT KĨ THUẬT MĨ THUẬT KĨ THUẬT THƯ VIỆN ĐỊA

6 HDH HDH HDH HDH HDH HDH

7 SHL-ĐỘI SHL-ĐỘI SHL-ĐỘI SHL-ĐỘI SHL-ĐỘI SHL-ĐỘI

Ghi chú : Sinh hoạt chuyên môn:  Khối 4: tiết 6,7 chiều thứ Năm;     

THỜI KHOÁ BIỂU TỔNG HỢP - KHỐI  4 
(Áp dụng từ ngày 05/9/2022)
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TRƯỜNG TIỂU HỌC BỒ ĐỀ

NĂM HỌC 2022- 2023

THỜI GIAN
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